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Đón trẻ
Thể dục sáng 
	* Cô đón trẻ:
- Cô đón trẻ nhẹ nhàng với trẻ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe trẻ, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. Trao đổi với phụ huynh về giờ thể dục, giờ học của lớp để phụ huynh cho trẻ đi học đều và đúng giờ hơn
- Trao đổi với bố mẹ trẻ về tình hình ăn, ngủ của trẻ khi đến lớp. Cho trẻ nghe các bài hát về các con vật gần gũi, về chủ đề thực vật, chơi đồ chơi theo ý thích.. 
- Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh: Quan sát trẻ chào cô, chào bố mẹ. Nhắc trẻ khoanh tay cúi đầu, mỉm cười chào cô và ông bà, bố mẹ rõ ràng đủ nghe. Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng 1 số từ chào hỏi lễ phép, cảm ơn, xin lỗi phù hợp với tình huống,…
* Tập với vòng thể dục theo nhạc chung của nhà trường.
- Khởi động: Cho trẻ  đi  vòng tròn kết hợp các kiểu chân, chạy chậm, chạy nhanh về 4 đội hình 4 hàng dọc tập BTPTC theo nhạc
- Trọng động:
+ Hô hấp: Gà gáy
+ Tay: Hai tay đưa trước, lên cao
+ Lườn: Đứng nghiêng người sang 2 bên.
+ Chân: Đứng một chân đưa lên trước, khuỵu gối
+ Bật: Bật tách chụm.
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng tại chỗ 
	

	
Trò chuyện
	· *Hoạt động trò chuyện kết nối:
· - Trò chuyện với trẻ về các con vật nuôi trong gia đình: Tên gọi, đặc điểm, thức ăn, nơi sống, ích lợi, cách chăm sóc 1 số con vật nuôi trong gia đình.
- Trò chuyện với trẻ về 1 số con côn trùng: Tên gọi, đặc điểm, thức ăn, nơi sống, ích lợi, tác hại của 1 số con côn trùng. 
· - Trò chuyện với trẻ về một số loại rau: Tên gọi, đặc điểm, màu sắc, 1 số món ăn được chế biến từ rau, ích lợi của 1 số loại rau. 
· - Trò chuyện với trẻ về một số loại quả: Tên gọi, đặc điểm, màu sắc, mùi vị, ích lợi của 1 số loại quả
· - Trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông đường bộ: : Kể tên các PTGT đường bộ? Các phương tiện giao thông đi ở đâu? Khi đi xe máy, ô tô trên đường phải tuân thủ điều gì? Người điều khiển ô tô gọi là gì?
	

	



Hoạt động học
	
T2
	ÂM NHẠC 
Ôn VĐTN: Đàn gà trong sân

	PTVĐ
Ôn VĐCB: Nhảy lò cò 3m.

	ÂM NHẠC 
Ôn VĐTTTC: Em yêu cây xanh

	PTVĐ
Ôn VĐCB : Bật chụm tách chân

	ÂM NHẠC 
Ôn VĐTN: Bạn ơi có biết

	

	
	
T3
	KHÁM PHÁ
Phân nhóm con gia súc và gia cầm
	KHÁM PHÁ
Phân nhóm côn trùng có ích và có hại
	KHÁM PHÁ
Phân nhóm rau ăn quả và rau ăn lá
	KHÁM PHÁ
Phân nhóm quả 1 hạt và quả nhiều hạt
	KHÁM PHÁ
Phân nhóm 1 số phương tiện giao thông đường bộ
	

	
	
T4
	TẠO HÌNH
Nặn con vịt
(tiết mẫu)
	TẠO HÌNH
Vẽ con côn trùng bé thích (tiết đề tài)
	TẠO HÌNH
Làm tranh từ 1 số loại rau, củ
(tiết đề tài)
	TẠO HÌNH
Vẽ và tô màu 1 số loại quả
(tiết đề tài)
	TẠO HÌNH
Vẽ ô tô tải
(tiết đề tài)
	

	
	
T5
	LQVT
Ôn số lượng trong phạm vi 5

	LQVT
Ôn gộp 2 nhóm trong phạm vi 5 đếm và nói kết quả
	LQVT
Ôn kỹ năng so sánh độ lớn 3 đối tượng
	LQVT
Ôn kỹ năng so sánh đồ dài 3 đối tượng
	LQVT
Ôn kỹ năng so sánh chiều cao 3 đối tượng
	

	
	

T6
	LQVH
Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm: Đàn gà con
	LQVH
Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm: Ong nâu và bướm vàng
	LQVH
Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm: Bé trồng cây
	LQVH
Dạy trẻ kể chuyện: Chú đỗ con
	LQVH
Dạy trẻ kể chuyện: Xe đạp con trên đường phố
	

	
	T7
	ÔN LUYỆN
Ôn thơ: Đàn gà con
	ÔN LUYỆN
Ôn VĐCB: Nhảy lò cò 3m.
	ÔN LUYỆN
Ôn VĐTTTC: Em yêu cây xanh
	ÔN LUYỆN
Ôn VĐCB : Bật chụm tách chân
	ÔN LUYỆN
Ôn VĐTN: Bạn ơi có biết
	

	Hoạt đông ngoài trời
	*Tuần 1:
- HĐCMĐ: Quan sát: cây xoài; cây mít; cây dừa cạn; cây hoa mẫu đơn; cây hoa tường vy
- TCVĐ: (Thể dục: Đi trê) (*);Mèo và chim sẻ; Cáo ơi ngủ à; Bit mắt bắt dê; Kéo co; Cướp cờ
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn, chơi với bóng, làm đồ chơi bằng lá, thổi bong bóng xà phòng, chơi câu cá, chơi gắp hạt, …chơi đồ chơi ngoài trời.
- Thứ 3: Hoạt động tập thể “Giao lưu các trò chơi dân gian giữa các bạn trong khối”
*Tuần 2:
- HĐCMĐ: Quan sát: Cây muồng hoàng yến; cây hoa giấy; cây hoa phượng; cây hoa bằng lăng; cây hoa ngọc lan, cây hoa tường vy.
- TCVĐ: Đi trên dây; Nhảy lò cò; Cướp cờ; Lộn cầu vồng; Rồng rắn lên mây; Ném lon
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn, chơi với bóng, làm đồ chơi bằng lá, chơi câu cá, chơi gắp hạt, …chơi đồ chơi ngoài trời.
- Thứ 3 lao động tập thể: Nhổ cỏ trong các bồn cây của trường.
*Tuần 3:
- HĐCMĐ: Quan sát: cây hoa ngọc lan; cây hoa giấy; cây hoa ngũ sắc; cây hoa đồng tiền, cây lan ý, cây hoa mẫu đơn
-  TCVĐ: (Thể dục: Ném xa bằng 1 tay (*); Tung cao hơn nữa; Rồng rắn lên mây; Mèo đuổi chuột; Tàu điện
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn, chơi với bóng, làm đồ chơi bằng lá, chơi câu cá, chơi gắp hạt, …chơi đồ chơi ngoài trời.
- Thứ 3: Hoạt động tập thể: “Giao lưu thi kéo co giữa các bạn trong khối”
*Tuần4:
- HĐCMĐ: Quan sát: cây hoa giấy ; cây hoa ngọc lan; cây thiết mộc lan; cây hoa mẫu đơn, cây hoa mười giờ
- TCVĐ: Đi trên dây;  Gieo hạt; Kéo co; Mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn,chơi với bóng, làm đồ chơi bằng lá, chơi câu cá, chơi gắp hạt, …chơi đồ chơi ngoài trời.
- Thứ 3: Hoạt động tập thể : Nhặt lá vàng trong vườn cổ tích.
*Tuần 5:
- HĐCMĐ: Quan sát: luống rau dền; giàn mướp; luống rau muống; luống rau mồng tơi, luống rau lang.
- TCVĐ: (Thể dục: Ném xa bằng 2 tay (*); Đi trên dây; Nhảy lò cò; Cướp cờ; Lộn cầu vồng; Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự chọn: Vẽ phấn, chơi với bóng, làm đồ chơi bằng lá, chơi câu cá, chơi gắp hạt, …chơi đồ chơi ngoài trời.
- Thứ 3 lao động tập thể: Nhổ cỏ trong vườn rau của trường.
	

	



Hoạt động  góc
	*Góc trọng tâm: Góc nghệ thuật: Nặn các con vật nuôi trong gia đình: (T1); Góc kĩ năng thực hành cuộc sống: Bóc trứng cút(T2); Góc xây dựng: Xây vườn rau sạch (T3); Góc nghệ thuật: Nặn các loại quả (T4); Góc gia đình: Tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho các thành viên trong gia đình (T5).
* Góc xây dựng: Xây trang trại chăn nuôi; Xây công viên Thủ Lệ; Xây vườn rau sạch; Xây vườn cây ăn quả; Xây ngã tư đường phố.
- Nhóm lắp ghép: Lắp ghép nhà, cổng, đèn, hàng rào,..
+ Chuẩn bị: Gạch, hàng rào, mô hình ngôi nhà, mô hình chung cư, cây hoa, cây xanh, đồ chơi ngoài trời, ghế, …
+  Kỹ năng: các bạn trong nhóm cùng nhau bàn bạc, thảo luận, phân công nhiệm vụ, phân chia khu vực cho từng loại khu nhà, khu vui chơi,….lắp ghép đúng thao tác tạo thành: cái cổng, nhà, hàng rào,… 
*Góc phân vai:
- Nhóm bán hàng: Bán các thực phẩm giàu dinh dưỡng: cá, nem, trứng, rau xanh,.. ; các loại cây giống, quả, các loại bưu thiếp, hoa,…
+ Kỹ năng: Trẻ biết chào khách, mời khách mua hàng, biết giới thiệu và nói giá tiền các mặt hàng, biết cảm ơn khách.
+ Chuẩn bị: Một số loại thực phẩm như rau xanh, cá, thịt, trứng….; các loại bưu thiếp, nguyên liệu làm bưu thiếp.
- Nhóm gia đình: Nấu các món ăn giàu dinh dưỡng từ các loại thực phẩm sạch, tổ chức bữa tiệc gia đình, phân nhóm thực phẩm theo các chất dinh dưỡng,....
+ Kỹ năng: Trẻ biết đi chợ mua thức ăn; biết cách chế biến món ăn; biết chuản bị bàn ăn và trình bày món ăn đẹp mắt.
+ Chuẩn bị: đồ dùng nấu ăn, bàn, ghế, làn đi chợ, tiền, khăn trải bàn, lọ cắm hoa, ...
- Nhóm bác sĩ: Khám chữa bệnh cho các bệnh nhân
+ Kỹ năng: Phân công đúng nhiệm vụ, chơi đúng vai chơi, biết mời chào khách mua hàng, khám bệnh cho bệnh nhân tận tình.
+ Chuẩn bị: Bàn, ghế, sổ khám bệnh, trang phục bác sĩ, bộ đồ chơi bác sĩ,...
+ Kỹ năng: Phân công đúng nhiệm vụ, chơi đúng vai chơi, biết mời chào khách mua hàng, khám bệnh cho bệnh nhân tận tình.
*Góc học tập:
- Nhóm toán: tô số 5 rỗng; làm bài tập nhận biết chữ số 5, tách gộp trong phạm vi 5,  đếm theo khả năng của trẻ các lô tô, các đồ chơi có ở góc; chơi các bộ đồ chơi tự tạo về nhận biết số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5, bài tập về đo độ dài, so sánh độ lớn và chiều cao của 3 đối tượng.
+ Kỹ năng: Trẻ biết chơi với đồ chơi sẵn có và biết làm các bài tập ôn luyện.
+ Chuẩn bị: các bộ đồ chơi tự tạo, các bài tập toán về nhóm số lượng 1,2,3,4,5, bài tập về đo độ dài, so sánh độ lớn và chiều cao của 3 đối tượng.
- Nhóm khám phá: Chơi bảng “Cảm giác của bé”; làm sách về vật nuôi trong gia đình; các con côn trùng, các loại rau, các loại quả, các loại PTGT đường bộ.
+ Kỹ năng: Trẻ có kĩ năng phân nhóm thực phẩm, kỹ năng cầm kéo cắt
+ Chuẩn bị: Bảng chơi “Cảm giác của bé”; họa báo, hình ảnh vật nuôi trong gia đình; các con côn trùng, các loại rau, các loại quả, các loại PTGT đường bộ, kéo, hồ dán, giấy bìa,…
* Góc ngôn ngữ:
- Nhóm văn học: Trẻ tự chọn sách xem, “đọc” tại góc văn học trong giờ đón, giờ trả, hoạt động góc. Kể chuyện “Chú đỗ con”; Đọc diễn cảm thơ: “Đàn gà con”; “Bé trồng cây”; “Ong nâu và bướm vàng”; “Xe đạp con trên đường phố”.
+ Kỹ năng: Trẻ biết cách cầm sách, lật giở trang sách, kể truyện theo tranh, biết đọc thơ theo tranh những câu truyện, bài thơ học trong chủ đề.
+ Chuẩn bị: Truyện tranh của góc, tranh minh họa thơ, truyện, các con rối tự tạo (rối dẹt, rối tay, rối que)
*Góc nghệ thuật:
-Nhóm tạo hình:
+ Nặn các con vật nuôi trong gia đình; làm con chuồn chuồn từ thìa sữa chua; tô màu các loại rau; nặn các loại quả; vẽ các PTGT đường bộ.
+ Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng tô màu đẹp, không chờm ra ngoài, có kĩ năng xoay tròn, lăn dọc, ấn dẹt….
+ Chuẩn bị: bài in tranh tô màu các loại rau, giấy vẽ, bút màu, thìa sữa chua, bìa màu,đất nặn, kim sa, khuy màu, dây thừng nhỏ, giấy nhũ, xốp nhũ, màu nước, bút sáp, keo sữa, kéo,…
- Nhóm âm nhạc:
+ Nghe, hát và VĐMH  theo nhạc các bài hát: Đàn gà con; Con chuồn chuồn; Em yêu cây xanh; Quả; Bạn ơi có biết.
+ Kỹ năng: Trẻ biết hát, vận động kết hợp sử dụng nhạc cụ âm nhạc các bài hát trong chủ đề.
+ Chuẩn bị: xắc xô, phách tre, trống, micro,…
*Góc thực hành cuộc sống: Cách chải tóc; Cách rót nước, cách quét rác trên sàn, cách sử dụng kéo; cách cài khuy áo
+ Kỹ năng: Trẻ biết cách pha nước cam, biết cách vặn nút chai, rót nước, biết cách cầm kéo đúng..
+ Chuẩn bị: bộ đồ dùng quét rác, rót nước, kéo, giấy, khay đựng, gương lược, bộ cài khuy áo
* Góc thiên nhiên: Lau lá cây, tỉa lá vàng, tưới nước cho cây
+ Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng tưới cây, biết tỉa lá vàng cho cây
+Chuẩn bị: bình tưới cây, khăn lau ẩm, chậu cây
	

	
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập thói quen rửa tay bằng xà phòng, lau mặt, đi vệ sinh đúng nơi quy định, nhận  ra ký hiệu của phòng vệ sinh nam, nữ.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: xúc cơm gọn gàng, nhặt cơm rơi vào khay, không nói chuyện trong khi ăn, xúc miệng nước muối sau khi ăn, lau mặt.
- Thực hiện đúng quy định trong giờ ngủ: ngủ không làm ồn, không nói chuyện riêng,... 
	

	
Hoạt động chiều
	*Tuần 1:
- Kể cho trẻ nghe câu chuyện “Cáo, thỏ và gà trống”
- Hướng dẫn trẻ kĩ năng “chải tóc, buộc tóc”
-  Hướng dẫn trò chơi dân gian “Ném vòng”
- Cho trẻ hát các bài hát về các con vật nuôi.
- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.
- Cho trẻ đọc các bài thơ đã thuộc.
*Tuần2:
- (Âm nhạc: Con chuồn chuồn)(*)
- Ôn luyện kỹ năng: Đi dép quai hậu
- Chơi trò chơi “Phân loại các con côn trùng”
- Cho trẻ chơi trò chơi ”Ghép tranh”
- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.
- Cho trẻ chơi tự do theo ý thích.
* Tuần 3:
- Chơi trò chơi: Rau gì biến mất?
- Ôn lại kỹ năng cài khuy áo.
- Chơi trò chơi: Phân loại 1 số loại rau
- Dạy trẻ bài thơ “Đồng dao về củ”
- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.
- Cho trẻ thi giải các câu đố.
*Tuần 4:
- Dạy trẻ bài thơ “Vè trái cây”
- Ôn luyện kỹ năng: Gấp quần áo
- Chơi trò chơi: Tìm quả không cùng nhóm
- Cho trẻ làm bộ sưu tập các loại quả
- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.
- Cho trẻ chơi tự chọn theo ý thích
*Tuần 5:
- Kể cho trẻ nghe câu chuyện: Kiến con đi xe ô tô
- Ôn luyện kỹ năng: vệ sinh và sắp xếp đồ chơi các góc.
- Chơi trò chơi giải đố các PTGT.
- Chơi TC: Ghép tranh
- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.
- Cho trẻ chơi tự chọn theo ý thích
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